
 

 TRƯỜNG CĐYT  THANH HOÁ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

 

LỊCH HỌC LẠI NĂM HỌC 2023-2024 

Đợt 1 - Tháng 3/2024  

 

STT 
HỌC 

PHẦN 
TÊN SINH VIÊN Lớp 

Số tiết 

đóng kinh 

phí 

Số tiết học lại/ 

buổi 
Lịch học 

1 Giải phẫu 

1. Nguyễn Văn Hùng CĐ ĐD K24E 

30LT/30TH 20LT/30TH 

- LT: Học online các buổi tối từ  

12/3-16/3/024. 

-TH: Học Sáng/chiều  các ngày 

16,17,23,24/3/2024 hoặc vào các 

ngày trong tuần khi SV trống lịch 

học. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

24/3/2024 

2. Lê Quang Hợp CĐ ĐD K24G 

3. Vi Hải Đăng CĐ HA K16 

4. Phạm Văn Thành nt 

5. Lê Bá Hoài Nam CĐ XN K16 

6. Trần Công Thành nt 

7. Lê Thanh Tùng Răng K4B 

8. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

9. Trần Thị Phương Hoa 12M 

10. Vũ Thị Hương Giang 12E 

11. Nguyễn Thị Mão CĐĐD K23A 

12. Phạm Thị  Yến Hằng CĐ Dược K11A 

13. Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

14. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

15. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

16. Phùng Thị Hải Anh CĐ Hộ sinh K4 

17. Đào Thị Tuyên Dược VB2K7 

18. Đậu Thị Oanh nt 

SV học cải thiện Các lớp 

2 
Xác suất 

thống kê 

1. Trịnh quỳnh Anh CĐ ĐD K24E 

30LT 20LT 
- Học online các buổi tối từ  18/3-

22/3/2024. 

2. Nguyễn Văn Hùng nt 

3. Bùi Thị Thương nt 

4. Lê Bá Hoài Nam CĐ XN K16 

5. Nguyễn Thiên Quang nt 



6. Lê Thùy Linh CĐĐD K23A 

7. Lê Thu Thương CĐĐD K23A 

8. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

9. Bùi Đức Anh PH Răng K3B 

10. Lưu Thị Ngọc Hà 12H 

11. Trần Thị Phương Hoa 12M 

12. Đào Thị Tuyên Dược VB2K7 

13. Đậu Thị Oanh nt 

SV học cải thiện Các lớp 

3 Dược lý 

1. Thiều Quang Hào CĐ ĐD K24A 

30LT/15TH 20LT/15TH 

- LT: Học online các buổi tối từ  

12/3-16/3/024. 

-TH: Học Sáng/chiều 16,17/3/2024 

tại Phòng TH bộ môn Dược hoặc 

vào các ngày trong tuần khi SV 

trống lịch học. 

 

2. Lê quốc Khánh nt 

3. Đỗ Hoài Nam CĐ ĐD K24C 

4. Đỗ Thị Quỳnh Trang nt 

5. Trịnh Quỳnh Anh CĐ ĐD K24E 

6. Lê Thị Ánh nt 

7. Trần Văn Công nt 

8. Lê Trung Đức nt 

9. Nguyễn Văn Hùng nt 

10. Bùi Thị Thương nt 

11. Nguyễn Thị Linh Chi CĐ ĐD K24G 

12. Lê Quang Hợp nt 
13. Nguyễn Ngọc Huyền nt 
14. Trịnh Thanh Minh nt 
15. Nguyễn Ngọc Ngân nt 
16. Lê Thảo Nguyên nt 
17. Nguyễn Thành Tôn nt 
18. Vi Hải Đăng CĐ HA K16 

19. Nguyễn Thế Linh nt 

20. Lương Ngọc Anh CĐ XN K16 

21. Cầm Thị Dân nt 

22. Hồ Mai Linh nt 

23. Nguyễn Đình Đạt Răng K4A 

24. Nguyễn Minh Hiếu nt 

25. Trần Ngọc Hợp nt 

26. Lê Đình Tú nt 

27. Nguyễn Văn Tùng nt 



28. Lê Hoàng Long Răng K4B 

29. Souphaphone nt 

30. Lê Thế Đạt CĐĐD K23C 

31. Lê Thị Đan CĐĐD K23E 

32. Nguyễn Quỳnh Anh CĐ HA K15 

33. Lương Đoàn Dương nt 

34. Quản Thị Thu Hà CĐ XN K15A 

35. Phùng Thị Hải Anh CĐ Hộ sinh K4 

36. Nguyễn Năng Điệp PH Răng K3A 

37. Kingsada nt 

38. Aksonesonda Nt 

39. Trương Tuấn Anh TC YHCT K3 

SV học cải thiện Các lớp 

4 Sinh lý 

1. Thiều Quang Hào CĐ ĐD K24A 

30LT/ 9TH 20LT/9TH 

- LT: Học online các buổi tối từ  

18/3-22/3/024. 

-TH: Học Sáng/chiều  các ngày 

23/3/2024 hoặc vào các ngày trong 

tuần khi SV trống lịch học. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

24/3/2024 

2. Nguyễn Thị Ánh Ngọc CĐ ĐD K24D 

3. Lê Thị Huyền CĐ ĐD K24G 

4. Vi Hải Đăng CĐ HA K16 

5. Phạm Văn Thành nt 

6. Nguyễn Thiên Quang CĐ XN K16 

7. Lê Thị Đan CĐĐD K23E 

8. Lê Thị Phương Anh CĐ Dược K11H 

9. Vũ Huyền Trang nt 

10. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

11. Phùng Thị Hải Anh CĐ Hộ sinh K4 

12. Bùi Đức Anh PH Răng K3B 

13. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

14. Hồ Thiện Nam 12B 

15. Trần Thị Phương Hoa 
12M 

16. Trịnh Hồng Hải 

17. Đào Thị Tuyên Dược VB2K7 

18. Đậu Thị Oanh nt 

SV học cải thiện Các lớp 

5 Tiếng Anh 

1. Nguyễn Văn Hùng CĐ ĐD K24E  

 

 

 

 

 

 

 

- Học online các buổi tối và các 

ngày cuối tuần, bắt đầu từ tối 

14/3/2023. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

2. Nguyễn Thị Linh Chi CĐ ĐD K24G 

3. Lê Quang Hợp nt 

4. Lê thị Huyền nt 



5. Lê Thảo Nguyên nt 120LT 80LT (20 buổi) 31/3/2024 

6. Trần Công Thành CĐ XN K16 

7. Nguyễn Văn Tùng Răng K4A 

8. Lê Hoàng Long Răng K4B 

9. Lê Thu Thương CĐĐD K23A 

10. Lê Thị Đan CĐĐD K23E 

11. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

12. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

13. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

14. Lê Thị Thùy An 12E 

15. Lương Đại Giáp 12K 

16. Hà Thị Phúc 12M 

SV học cải thiện Các lớp 

6 

 

Vi sinh - 

KST 

1. Thiều Quang Hào CĐ ĐD K24A 

30LT/15TH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20LT/15TH 

- LT: Học online các buổi tối 15, 16, 

17,22, 23/3 

- TH: Học sáng/chiều các ngày 

23,24/3 

2. Đỗ Hoài Nam CĐ ĐD K24C 

3. Lê Hà Phương nt 

4. Nguyễn Văn Hùng CĐ ĐD K24E 

5. Lê Thị Huyền Diệu CĐ ĐD K24G 

6. Lê Quang Hợp nt 
7. Lê Thị Huyền nt 
8. Lê Thảo Nguyên nt 
9. Nguyễn Thành Tôn nt 
10. Hà Nam Thanh Dương CĐ HA K16 

11. Phạm Văn Thành nt 

12. Hoàng Tuấn Anh nt 

13. Lê Hoàng Long Răng K4B 

14. Lê Thanh Tùng nt 

1. Lê Thế Đạt CĐĐD K23C 

2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh CĐ Dược K11A 

3. Vi Thị Nguyệt CĐ Dược K11D 

4. Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

5. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

6. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

7. Nguyễn Quỳnh Anh CĐ HA K15 

8. Lương Đoàn Dương nt 

9. Vũ Ngọc Nam nt 



10. Phùng Thị Hải Anh CĐ Hộ sinh K4 

11. Nguyễn Năng Điệp PH Răng K3A 

12. Bùi Đức Anh PH Răng K3B 

13. Trương Hoàng Anh nt 

14. Trần Gia Lộc nt 

Nguyễn Thị Thùy Dương CĐ Dược 12A 

Quách Thị Thúy CĐ Dược 12B 

Nguyễn Hoàng Long 
CĐ Dược 12C 

Lê Thị Thảo 

Lê Thị Huệ 
CĐ Dược 12G 

Hoàng Thị Nguyên 

Lưu Thị Ngọc Hà 
CĐ Dược 12H 

Nguyễn Thị Thảo 

Lương Đại Giáp CĐ Dược 12K 

Hà Thị Vân Anh 

CĐ Dược 12M 
Trần Thị Phương Hoa 

Hà Thị Phúc 

Đàm Thị Thanh 

Đào Thị Tuyên Dược VB2K7 

Đậu Thị Oanh nt 

SV học cải thiện Các lớp 

7 ĐDCB 

1. Vi Hải Đăng CĐ HA K16 

35 TH 35TH 

- Học tại phòng TH bộ môn Điều 

dưỡng vào các ngày trong tuần khi 

SV trống lịch học và các ngày cuối 

tuần. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

22/4/2024 

2. Phạm Văn Thành nt 

3. Lương Ngọc Anh CĐXN K16 

4. Nguyễn Trọng Hưng nt 
5. Hồ Mai Linh nt 
6. Lê Bá Hoài Nam nt 
7. Hoàng Thị Nhung nt 
8. Nguyễn Thiên Quang nt 
9. Trần Công Thành nt 
1. Nguyễn Quỳnh Anh CĐ HA K15 

2. Lê Việt Hùng nt 

3. Nguyễn Đức Hùng nt 

4. Quản Thị Thu Hà CĐ XN K15A 

5. Trần Văn Tuấn nt 

6. Nguyễn Năng Điệp PH Răng K3A 



SV học cải thiện Các lớp 

8 Hóa sinh 

1. Thiều Quang Hào CĐ ĐD K24A 

30LT 20LT 

- Học online các buổi tối. 

 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

24/3/2024. 

 

2. Lê Thị Trà My CĐ ĐD K24B 

3. Đỗ Hoài Nam CĐ ĐD K24C 

4. Trần Văn công CĐ ĐD K24E 

5. Lê Trung Đức nt 

6. Nguyễn Văn Hùng nt 

7. Bùi Thị Thương nt 

8. Lê Thảo Nguyên CĐ ĐD K24G 

9. Vi Hải Đăng CĐ HA K16 

10. Phạm Văn Thành nt 

11. La sengmany CĐ Dược K11C 

12. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

13. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

14. Phùng Thị Hải Anh CĐ Hộ sinh K4 

15. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

16. Hồ Thiện Nam 12B 

17. Nguyễn Thị Hồng Nhung  

18. Trần Thị Khánh Linh 12E 

19. Lê Thị Huệ 12G 

20. Lương Đại Giáp 12K 

21. Đàm Thị Thanh 12M 

22. Đào Thị Tuyên Dược VB2K7 

23. Đậu Thị Oanh nt 

SV học cải thiện Các lớp 

9 
GP X 

Quang 

1. Lê Thị Vân Anh CĐ HA K16 

30TH 30TH 

- Học vào các ngày cuối tuần hoặc 

các ngày trong tuần khi SV trống 

lịch học 

- Hoàn thành môn học trước ngày 

15/4/2024 

2. Lê Nam Khanh nt 

3. Phạm Văn Thành nt 

SV học cải thiện Các lớp 

10 Hóa PT 

1. Lương Ngọc Anh CĐXN K16 

38LT/30TH 25LT/30TH 

- LT: Học online các buổi tối. 

-TH: Học Sáng/chiều 

16,17,23,24/3/2024 tại Phòng TH 

hoặc vào các ngày trong tuần khi 

SV trống lịch học. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

2. Cầm Thị Dân nt 
3. Nguyễn Trọng Hưng nt 
4. Lê Bá Hoài Nam nt 
5. Trần Công Thành nt 
1. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 



2. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 24/3/2024. 

 3. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

4. Phạm Trung Hiếu 

12B 

5. Lê Văn Du 

6. Nguyễn Huy Hoàng Long 

7. Hồ Thiện Nam 

8. Nguyễn Thị Hồng Nhung 

9. Nguyễn Thanh Tâm 

10. Quách Thị Thúy 

11. Nguyễn Hoàng  Long 12C 

12. Lê Thu Huyền 
12D 

13. Nguyễn Thị Cẩm Ly 

14. Vũ Thị Hương Giang 

12E 15. Trương Thị Hường 

16. Lê Thị Tuyết Linh 

17. Lưu Thị Ngọc Hà 12H 

18. Lương Đại Giáp 12K 

19. Hà Thị Vân Anh 

12M 

20. Trần Thị Phương Hoa 

21. Hà Thị Phúc 

22. Đàm Thị Thanh 

SV học cải thiện 

11 
GP răng 

miệng 

1. Trần Ngọc Hợp Răng K4A 

15LT/60TH 10LT/60TH 

- LT: Học online các buổi tối 

18,19,20/3/2024 

- TH: Học sáng/chiều các ngày cuối 

tuần hoặc các ngày trong tuần khi 

SV trống lịch học. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

15/4/2023 

2. Lê Anh Thắng nt 

3. Lê Hoàng Long Răng K4B 

4. Trần Trường Phúc nt 
5. Lê Thanh Tùng nt 
6. Nguyễn Năng Điệp Răng K3A 

SV học cải thiện Các lớp 

12 GDTC 

1. Lê Thị Trà My CĐ ĐD K24B 

 

5LT/55TH 

 

3LT/55 TH 

- LT: Học online tối 28/3/2024. 

- TH: Học ghép với các lớp CĐ 

Dược K13 hệ Chính quy 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

15/4/2024. 

2. Hà Cúc Nhược CĐ ĐD K24D 

3. Lê Thị Phượng CĐ ĐD K24D 

4. Lê thị Huyền CĐ ĐD K24D 

5. Lê Thảo Nguyên CĐ ĐD K24G 

6. Nguyễn Thị Trang nt 

7. Nguyễn Thiên Quang CĐ XNK16 



8. Lê Thanh Tùng CĐ PH Răng 4B 

9. Lê Thu Thương CĐĐD K23A 

10. Nguyễn Quang Huy CĐĐD K23G 

11. Hàn Thị Tâm CĐĐD K23H 

12. Vũ Thị Thu Hà CĐĐD K23K 

13. Nguyễn Quỳnh Anh CĐ Dược K11C 

14. Đỗ Quốc Trung nt 

15. Nguyễn Thị Thanh CĐ XN K15A 

16. Bùi Đức Anh CĐ PH Răng 3B 

17. Trần Gia Lộc nt 

18. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

19. Lưu Thị Ngọc Hà 12H 

20. Lương Đại Giáp 12K 

21. Nguyễn Minh Đức TC YS 66 

SV học cải thiện Các lớp 

13 GDQP 

1. Thiều Quang Hào CĐ ĐD K24A 

51LT/24TH 33LT/24 TH 

- LT: Học online các buổi tối. 

-TH: Học vào các ngày cuối tuần. 

- Hoàn thành môn học trước ngày 

31/3/2024. 

2. Lê Thị Trà My CĐ ĐD K24B 

3. Lê Nhan Ngọc Ánh CĐ ĐD K24C 

4. Nguyễn Thị Hương Lan nt 

5. Lê Thùy Dương CĐ ĐD K24D 

6. Văn Thị Thùy Linh nt 

7. Nguyễn Văn Hùng CĐ ĐD K24E 

8. Nguyễn Thị Linh Chi CĐ ĐD K24G 

9. Lê Thảo Nguyên nt 

10. Trần Mai Anh CĐ XN K16 

11. Cầm Thị Dân nt 

12. Nguyễn Trọng Hưng nt 

13. Nguyễn Thiên Quang nt 

14. Hoàng Thị Định CĐ PH Răng 4A 

15. Nguyễn Ngọc Huyền CĐ PH Răng 4B 

16. Lê Thanh Tùng nt 

17. Nguyễn Kiều Chinh CĐĐD K23A 

18. Lê Thu Thương nt 

19. Hàn Thị Tâm CĐĐD K23H 

20. Nguyễn Thị Quỳnh Anh CĐ Dược K11C 

21. Lã Thị Vân Anh CĐ Dược K11E 



22. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

23. Đào Thị Vân Anh CĐ Dược K11K 

24. Bùi Đức Anh PH Răng K3B 

25. Nguyễn Thị Thanh CĐ XN K15A 

26.Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

27. QuáchThịThúy 12B 

28. Lê Thị Hiếu 
12C 

29. Nguyễn Hoàng Long 

30. Nguyễn Thị Thảo 12H 

31. Hà Thị Vân Anh 12M 

32. Phùng Thị Vân Anh TCYS 66 

SV học cải thiện Các lớp 

14 ĐD CB I 

1. Thiều Quang Hào CĐ ĐD K24A 

15LT/60TH 10LT/60TH 

- LT: học online các buổi tối 

- TH: Học tại phòng TH bộ môn 

Điều dưỡng vào các ngày trong tuần 

khi SV trống lịch học và các ngày 

cuối tuần. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

22/4/2024 

2. Lê Thị Trà My CĐ ĐD K24B 

3. Trương Việt Hoàng CĐ ĐD K24D 

4. Nguyễn Thị Linh Chi CĐ ĐD K24G 

5. Trịnh Thanh Minh nt 

6. Lê Thảo Nguyên nt 

7. Nguyễn Thành Tôn nt 

8. Nguyễn Kiều Chinh CĐĐD K23A 

9. Lê Thu Thương nt 

10. Lê Thế Đạt CĐĐD K23C 

11. Lê Thị Đan CĐĐD K23E 

SV học cải thiện Các lớp 

15 ĐDCB 

1. Phùng Thị Vân Anh TCYHCTK3 

30LT/60TH 20LT/60 TH 

- LT: học online các buổi tối 

- TH: Học tại phòng TH bộ môn 

Điều dưỡng vào các ngày trong tuần 

khi SV trống lịch học và các ngày 

cuối tuần. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

22/4/2024 

2. Trương Anh Tuấn nt 

SV học cải thiện Các lớp 

16 ĐD Ngoại 
1. Lê Thị Trà My CĐ ĐD K24B 

60LT 40LT 
- học online các buổi tối và các ngày 

cuối tuần 2. Trương Việt Hoàng CĐ ĐD K24D 



3. Trịnh Thanh Minh CĐ ĐD K24G - Hoàn thành đợt học trước ngày 

15/4/2024 

 
4. Seng Souksavanh CĐĐD K23B 

5. Nguyễn Đức Anh Tuấn CĐĐD K23H 

6. Lê Thảo Nguyên CĐ ĐD K24G 

SV học cải thiện Các lớp 

17 Chính trị 

1. Nguyễn Đức Anh Tuấn CĐĐD K23H 

75LT 50LT (12 buổi) 

- Học online các buổi tối và các 

ngày cuối tuần. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

26/3/2024 

2. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

3. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H 

3. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

4. Nguyễn Quỳnh Anh CĐ HA K15 

5. Nguyễn Đức Hùng nt 

SV học cải thiện Các lớp 

18 Tin học 

1. Lê Thùy Linh CĐĐD K23A 

75TH 75
 
TH 

- Học cùng các lớp CĐ Dược K12. 

- Học Sáng/chiều các ngày 

16,17,23,24,30, 

31/3/2024 

2. Nguyễn Thị Trang nt 

3. Lưu Thị Phương CĐĐD K23C 

4. Nguyễn Thu Hoài CĐĐD K23E 

5. Nguyễn Đức Anh Tuấn CĐĐD K23H 

6. Nguyễn Thị Thùy CĐ Dược K11C 

7. Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

8. Nguyễn Năng Điệp PH Răng K3A 

9. Bùi Đức Anh PH Răng K3B 

10. Bùi Hoàng Anh nt 

11. Trần Gia Lộc nt 

12. Chouly nt 

24. Trương Hoàng Anh PH Răng K3B 

SV học cải thiện Các lớp 

19 
Hóa ĐC-

VC 

1.Nguyễn Văn Tiến CĐ Dược K11C 

30LT/15TH 20LT/15TH 

-LT:  Học online các buổi tối  12/3-

16/3/024. 

- TH: Học sáng/chiều các ngày 

16,17/3/2024 tại Phòng TH. 

2. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

3. HồThiện Nam 12B 

4. NguyễnVăn Minh 
12C 

5. Lê Hoàng Bảo Quý 

6. Lò Xuân Bách 
12K 

7. Lương Đại Giáp 

8. Trần Thị Phương Hoa 
12M 

9. Trịnh Hồng Hải 

SV học cải thiện Các lớp 



20 Thực vật 

1. Lê Thị Quỳnh Anh CĐ Dược K11B 

30LT/30TH 20LT/30TH 

Học cùng với lớp Dược VB2K7 vào 

thứ 7, CN tuần 31 (ngày 

12,13/3/2024) 

2. Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

3. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

4. Nguyễn Thị Thùy Dương 12A 

5. Vũ Thị Hương Giang 12E 

6. Lê Thị Huệ 12G 

7. Lưu Thị Ngọc Hà 12H 

9. Hà Thị Vân Anh 

12M 10. Trần Thị Phương Hoa 

SV học cải thiện 

21 Dược lý I 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

 

 

30LT 

 

 

20LT 

 

 

Học online các buổi tối 28/3-

23/3/2024. 

 

 

 

2. Nguyễn Quốc Huy CĐ Dược K11G 

Nguyễn Thị Thùy Dương CĐ Dược 12A 

Hà Thị Hảo 
CĐ Dược 12C 

Lê Thị Thảo 

Nguyễn Thị Hồng Nhung CĐ Dược 12B 

Vũ Thị Hương Giang CĐ Dược 12E 

Nguyễn Thị Linh Chi 

CĐ Dược 12G 
Nguyễn Thị Thùy Dung 

Lê Thị Huệ 

Hoàng Thị Nguyên 

Nguyễn Thị Thảo CĐ Dược 12H 

Lương Đại Giáp 
CĐ Dược 12K 

Trịnh Yến Nhi 

Hà Thị Vân Anh 

CĐ Dược 12M Lê Nguyễn Lan Nhi 

Đàm Thị Thanh 

SV học cải thiện Các lớp 

22 Hóa dược 

1. Vi Thị Nguyệt CĐ Dược K11D 

30LT/30TH 
 

20LT/30 TH 

Học cùng lớp Dược VB2K7 , bắt đầu 

từ tối 13/3/2024 (online). 

2. Nguyễn Quốc Huy CĐ Dược K11G 

3. Đỗ Thị Huyền nt 

4. Đào Thị Vân Anh CĐ Dược K11K 

5. Hồ Thị Bích Hội nt 

SV học cải thiện Các lớp 

23 Bào chế 
1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

45LT/45TH 30LT/45TH 
- LT: Học online các buổi tối. 

-TH: Học Sáng/chiều tại Phòng TH 2. Vi Thị Nguyệt CĐ Dược K11D 



3. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H bộ môn Dược. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

31/3/2024 

 

4. Vũ Huyền Trang nt 

5. Đào Thị Vân Anh CĐ Dược K11K 

6. Hồ Thị Bích Hội nt 

SV học cải thiện Các lớp 

1. Nguyễn Thị Quỳnh Anh CĐ Dược K11C 45LT/30TH 30LT/30TH - LT: Học online các tối từ 14/3-

21/3/2024. 

-TH: Học Sáng/chiều các ngày 

16,17,23/3/2024 tại Phòng TH bộ 

môn Dược. 

 

SV học cải thiện Các lớp   

25 Dược lý II 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

30LT/ 15TH 20LT/ 15TH 

- LT: Học online các buổi tối từ  

12/3-16/3/024. 

-TH: Học Sáng/chiều 16,17/3/2024 

tại Phòng TH bộ môn Dược hoặc 

vào các ngày trong tuần khi SV 

trống lịch học. 

 

 

 

 

2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh CĐ Dược K11C 

3. Nguyễn Tuấn Anh CĐ Dược K11E 

4. Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

5. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

SV học cải thiện Các lớp 

26 
Marketing 

dược 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

 

30LT 

 

20LT (5 buổi) 

- Học cùng với CĐ Dược K12, bắt 

đầu từ sáng thứ 4, ngày 13/3/2024 +  

Học online các buổi tối . 

- Hoàn thành trước ngày 24/3/2024. 

2. Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

3. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H 

4. Đào Thị Vân Anh CĐ Dược K11K 

5. Nguyễn Long Đạt nt 

6. Hồ Thị Bích Hội nt 

7. Nguyễn Thị Nguyệt nt 

SV học cải thiện Các lớp 

27 
Quản lý 

TT thuốc 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

30LT 

 

20LT 

(5 buổi) 

Học online các buổi tối 18/3-

23/3/2024. 2. Vũ Huyền Trang CĐ Dược K11H 

SV học cải thiện Các lớp 

28 Bệnh Học 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

45LT 
 

30LT 

- Học online các buổi tối, bắt đầu từ 

13/3/2024. 

- SV có thể kết hợp học cùng các 

2. Nguyễn Tuấn Anh CĐ Dược K11E 

3. Đỗ Khánh Linh nt 



4.  Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G lớp CĐ  Dược  K12 chính quy (SV 

liên hệ các thầy cô giáo sắp xếp lịch 

học). 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

31/3/2024 

5. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H 

6. Vũ Huyền Trang nt 

7. Đào Thị Vân Anh CĐ Dược K11K 

8. Hồ Thị Bích Hội nt 

9. Nguyễn Thị Nguyệt nt 

10. Đào Thị Tuyên Dược VB2K7 

11. Đậu Thị Oanh nt 

SV học cải thiện Các lớp 

29 
Dược XH 

học 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

30LT 20LT (5 buổi) 

 

- Học online các buổi tối, bắt đầu từ 

12/3/2024. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

24/3/2024 

2. Nguyễn Thị Quỳnh Anh CĐ Dược K11C 

3. Nguyễn Tuấn Anh CĐ Dược K11E 

4. Đỗ Khánh Linh nt 

4. Nguyễn Quốc Huy CĐ Dược K11G 

6. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H 

Hồ Thiện Nam 

CĐ Dược 12B Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Quách Thị Thúy 

Lê Thị Lan 

CĐ Dược 12C 
Nguyễn Hoàng Long 

Lê Hoàng Bảo Quý 

Lê Thị Thảo 

Trần Thị Khánh Linh CĐ Dược 12E 

Lê Thị Huệ CĐ Dược 12G 

Nguyễn Thị Thảo CĐ Dược 12H 

Lương Đại Giáp CĐ Dược 12K 

Hà Thị Vân Anh 
CĐ Dược 12M 

Đàm ThịThanh 

SV học cải thiện Các lớp 

30 

Quản trị 

kinh 

doanh 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

30LT 20LT 

- SV học cùng các lớp CĐ  Dược  

K12 chính quy, bắt đầu từ sáng thứ 

4, ngày 13/3/2024 và học online các 

buổi tối (SV liên hệ bộ môn Dược  

sắp xếp lịch học). 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

24/3/2024 

2. Nguyễn Tuấn Anh CĐ Dược K11E 

3. Đỗ Khánh Linh nt 

4.  Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

5. Nguyễn Long Đạt CĐ Dược K11K 

6. Nguyễn Thị Nguyệt nt 

SV học cải thiện Các lớp 



31 
Thông tin 

thuốc 

1. Nguyễn Thị Mến CĐ Dược K11A 

 

 

 

15LT/15TH 

 

 

 

10LT/15TH 

- LT: học online các buổi tối, bắt 

đầu từ tối thứ 3, ngày 12/3/2024. 

- TH: học sáng, chiều các ngày 

16,17/3/3024 tại Phòng TT bộ môn 

Dược. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

24/3/2024 

2. Nguyễn Tuấn Anh CĐ Dược K11E 

3. Đỗ Khánh Linh nt 

4.  Đỗ Thị Huyền CĐ Dược K11G 

5. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H 

6. Đào Thị Vân Anh CĐ Dược K11K 

7. Nguyễn Long Đạt  

8. Hồ Thị Bích Hội nt 

SV học cải thiện Các lớp 

32 Bệnh cơ sở 

1. Nguyễn Đức Hùng CĐ HA K15 

60LT 

 

 

 

40LT 

(10 buổi) 

- học online các buổi tối, bắt đầu từ 

18/3/2024. 

- Hoàn thành đợt học trước ngày 

15/4/2024 

2. Quản Thị thu Hà CĐ XN K15A 

3. Nguyễn Thị Thanh nt 

4. Trần Văn Tuấn nt 

5. Nguyễn Năng Điệp PH Răng K3A 

6. Nguyễn Văn Thuận nt 

7. Chouly PH Răng K3B 

SV học cải thiện Các lớp    

33 
GP vùng 

hàm mặt 

1. Aksonesada PH Răng K3A 

15LT/15TH 10LT/15TH 

- LT: học online các buổi tối 

18,19,20/3/2024. 

- TH: học sáng, chiều các ngày 

23,24/3/2024 tại Phòng TH. 

 

1. Bùi Đức Anh PH Răng K3B 

2. Bùi sỹ Hoàng Anh nt 

3. Trần Gia Lộc nt 

2. Lê Thành Trung nt 

  

34 Mô Học 

1. Lê Thành Trung CĐ HA K15 

30LT 20LT (5 buổi) 

học online các buổi tối 18-

22/3/2024. 

 

2. Quản Thị Thu Hà CĐ XN K15A 

SV học cải thiện Các lớp 

35 GP bệnh 1. Trần Văn Tuấn CĐ XN K15A 30LT/30 TH 

 

 

20LT/30TH 

- LT: học online các buổi tối 18-22 

/3/2024. 

- TH: học sáng, chiều các ngày 

23,24,30,31/3/2024 ở khoa LS 

36 Hóa sinh I 

1. Quản Thị thu Hà CĐ XN K15A 

60LT 40LT (10 buổi) 
- Học online các buổi tối  từ 18-22 

/3/2024; và từ 25-29/3/2024. 
2. Nguyễn Thj Thanh nt 

3. Trần Văn Tuấn nt 

37 
Huyết học 

I 

1. Quản Thị Thu Hà CĐ XN K15A 

30LT/45TH 

 

 

 

-LT:  học online các buổi tối 12-

16/3/2024 

-TH:  học buổi  sáng, chiều các 

2. Lê Văn Mạnh nt 

3. Nguyễn Thùy Dương CĐ XN K15A 



  

   Thanh Hóa, ngày 12 tháng 3 năm 2024 

            PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

             TRƯỞNG PHÒNG   

 

 

                       Trịnh Thị Ngọc 

 

SV học cải thiện Các lớp 
20LT/45TH ngày 17,23,24,30,31/3/2024 ở 

phòng TH. 

38 

KT DP 

Nha Khoa 

1 

1. Nguyễn Thành Công PHR3A 

30LT/45TH 

 

 

20LT/45TH 

-LT:  học online các buổi tối 12-

16/3/2024 

-TH:  học buổi  sáng, chiều các 

ngày 17,23,24,30,31/3/2024 ở 

phòng TH 

2. Nguyễn Văn Thuận nt 

SV học cải thiện Các lớp 

39 CD đẻ khó 

1. Phùng Thị Hải Anh CĐ HS K4 

15LT/15TH 

 

 

 

10LT/15TH 

- LT: học online các buổi tối 

18,19,20/3/2024. 

- TH: học sáng, chiều các ngày 

23,24/3/2024 tại Phòng TH. 

 

SV học cải thiện 

 
Các lớp 

40 

Kiểm 

nghiệm 

thuốc 

1. Nguyễn Quốc Huy CĐ Dược K11G 

30LT/30TH 20LT/30TH 
Học cùng các lớp CĐ Dược k12 hệ 

chính quy 

2. Đào Xuân Thắng CĐ Dược K11H 

3. Hồ Thị Bích Hội CĐ Dược K11K 

4. Nguyễn Thị Nguyệt CĐ Dược K11K 

SV học cải thiện Các lớp 


